
GVCN : Cô Huỳnh Thị Bích Mai Sĩ số : 34 Nữ : 19

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY
 SINH

GIỚI 
TÍNH HỌ TÊN BỐ SỐ ĐT HỌ TÊN MẸ SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Phạm Nguyễn Khánh An 14/10/2018 Nữ Phạm Trần Vũ 0934909933 Nguyễn Thị Thùy Vy 0888289488

2 Lê Văn Đăng An 01/5/2018 Nam Lê Văn Cường 0362770760 Lê Thị Lý 0333272024

3 Dương Bảo Anh 08/12/2018 Nữ Dương Quang Tân 0978637166 La Thị Tường Vy 0386445774

4 Ngô Nguyễn Trâm Anh 28/06/2018 Nữ Ngô Văn Thọ 0905724783 Nguyễn Thị Vui 0704653981

5 Đặng Thị Ái Băng 01/06/2018 Nữ Đặng Phước Ân 0988541100 Lê Thị Ngọ 0333562513

6 Nguyễn Ngọc Đan Đan 02/07/2018 Nữ Nguyễn Văn Lợi 0905938497 Hồ Thị Hồng Hạnh 0774438699

7 Lê Đắc Thành Đạt 05/02/2018 Nam Lê Đắc Tiến 0979313771 Lê Thị Mến 0982599810

8 Nguyễn Quang Đông 18/01/2018 Nam Nguyễn Quang Bình Nguyễn Thị Ngọc Trinh 0855698646

9 Ngô Văn Anh Đức 13/11/2018 Nam Ngô Văn Cảnh Nguyễn Thị Nam 0855177511

10 Nguyễn Xuân Thùy Dương 09/02/2018 Nữ Nguyễn Xuân Quang 0932469269 Ngô Thị Thùy Dung 0905854556

11 Trần Duy Hải 71/07/2018 Nam Trần Duy Thành Chê Thị Thúy Hằng 0793580229

12 Hồ Ngọc Gia Hân 31/08/2018 Nữ Hồ Hữu Hiệp 0366291614 Ngô Thị Minh Hằng 0344700107

13 Trần Duy Gia Hưng 10/09/2018 Nam Trần Duy Hữu 0934866961 Võ Thị Nhung 0702494480

14 Lê Đình Minh Khang 02/01/2018 Nam Lê Đình Mây 0376411319 Lê Thị Hồng Phúc 0334356519

15 Đỗ Lê Anh Khoa 22/12/2018 Nam Đỗ Diều 0915222746 Lê Thị Mảnh

16 Trần Nguyễn Phương Linh 02/01/2018 Nữ Trần Duy Rin 0901996165 Nguyễn Thị Diệu 0933727106

17 Nguyễn Trần Hoàng Long 22/3/2018 Nam Nguyễn Hòa 0941348289 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 0941348286

18 Ngô Hà Hải My 19/08/2018 Nữ Ngô Tài Lợi 0933947703 Phan Thị Nhung 0772408571

19 Ngô Tá Thành Nghĩa 30/03/2018 Nam Ngô Tá Đề 0347210507 Hồ Thị Kim Thương 0944339307

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TOÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/1 NĂM HỌC 2024-2025



20 Nguyễn Viết Thành Nhân 08/05/2018 Nam Nguyễn Viết Quý 0795577789 Nguyễn Thị Diệp Sương 0705914742

21 Nguyễn Minh Nhi 12/02/2018 Nữ Nguyễn Xuân Hợp 0901996956 Phan Thị Lê Oanh 0935139225

22 Nguyễn Ngọc An Nhiên 01/10/2018 Nữ Nguyễn Viết Huynh 0909871981 Hồ Thị Khánh Tâm 0938581983

23 Phùng Nguyễn An Nhiên 12/08/2018 Nữ Phùng Hữu Vũ 0905654412 Nguyễn Thị Lệ Huyền 0782788687

24 Nguyễn Xuân Bảo Phúc 19/11/2018 Nam Nguyễn Tuấn Cường 0985293775 Nguyễn Thị Thu Thủy 0379060369

25 Trần Công Phương 23/10/2018 Nam Trần Công Hồng 0985540035 Võ Thị Thúy Nga 0335936862

26 Nguyễn Quang Anh Quốc 03/10/2018 Nam Nguyễn Anh Dũng 0399020025 Nguyễn Thị Mỹ Chi 0976392954

27 Lê thị Phương Thảo 08/8/2018 Nữ Lê Đình Quý 0932442232 Võ Thị Bích Thủy 0708002864

28 Trần Anh Thư 10/11/2018 Nữ Trần Duy Tiến 0912925444

29 Phan Thị Anh Thư 29/10/2018 Nữ Phan Văn Quý 0778807336 Chế Thị Ni 034365440

30 Lê Thị Thùy Tiên 18/02/2018 Nữ Lê Đắc Quốc 0908345895 Dương Thị Ngọc 0907594927

31 Nguyễn Đặng Bích Trâm 22/10/2018 Nữ Nguyễn Quốc Tuấn 0379943437 Đặng Trần Ly Ly 0777471679

32 Đặng Thục Uyên 19/11/2018 Nữ Đặng Khắc Bảo Trương 0932468035 Nguyễn Thị Hồng 0934978102

33 Lê Phương Thảo Uyên 15/09/2018 Nữ Lê Đắc Phong 0935255144 Nguyễn Thị Phượng 0387042447

34 Nguyễn Quang Võ 30/03/2018 Nam Nguyễn Quang Hiệp 0906456997 Đỗ Thị Mười 0389606055

HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú : Danh sách này có 34 học sinh./. Thủy Thanh, ngày 06 tháng 8 năm 2024



GVCN : Cô Nguyễn Thị Tín Sĩ số : 33 Nữ : 18

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI 
TÍNH HỌ TÊN BỐ SỐ ĐT HỌ TÊN MẸ SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Trần Ngọc Hoài An 17/07/2018 Nữ Trần Văn Tương 0905584809 Hồ Thị Ngọ 0349826293
2 Nguyễn Châu Quỳnh Anh 29/06/2018 Nữ Nguyễn Quang Định 0779407829 Ngô Thị Quỳnh Châu 0973562169
3 Nguyễn Quang Anh Cường 03/10/2018 Nam Nguyễn Anh Dũng 0399020025 Nguyễn Thị Mỹ Chi 0976392954
4 Trần Duy Tiến Đạt 28/01/2018 Nam Trần Duy Bình 0708064111 Thái Thị Thúy Hằng 0775554228
5 Đặng Ngô Minh Đức 01/05/2018 Nam Đặng Khăc Thế Võ 0961629552 Ngô Thị Danh 0961629552
6 Trần Thị Ánh Dương 10/08/2018 Nữ Trần Duy Thành
7 Trần Nguyễn Ánh Duyên 14/06/2018 Nữ Trần Văn Minh 0914540603 Nguyễn Thị Thu Thúy 0834459738
8 Phùng Ngọc Gia Hân 16/03/2018 Nữ Phùng Đức Linh 0364018111 Ngô Thi Thùy Uyên 0934940602
9 Trần Thanh Hằng 06/07/2018 Nữ Trần Hoàn 0782674151 Nguyễn Thị Hương 0938208487
10 Ngô Nguyễn Gia Huy 03/10/2018 Nam Ngô Văn Mãn 0974618309 Nguyễn Thị Đầm 036229918
11 Đặng Bảo Khang 09/05/2018 Nam Đặng Khắc Tâm 0984631626 Trần Thị Phượng 0985125425
12 Nguyễn Lê Khánh 27/06/2018 Nữ Nguyễn Viết Quốc 0915934735 Nguyễn Thị Diệp 0837522991
13 Ngô Văn Đăng Khôi 01/02/2018 Nam Ngô Văn Quốc 0966962675 Lê Thị Hải
14 Trần Lê Trúc Linh 30/11/2018 Nữ Trần Duy Nhân 0932591742 Lê Thị Hòa 0343153903
15 Ngô Viết Minh 22/05/2018 Nam Ngô Viết Thuyết Phạm Thị Mỹ Lệ 097783313
16 Đoàn Nguyễn Khánh Ngân 02/12/2018 Nữ Đoàn văn Hợp Nguyễn Thị  Nhung
17 Trần Thị Kim Ngân 28/11/2018 Nữ Trần Đình Hoài Ân 0388206330 Đỗ Thị Nhã Uyên 0359049331
18 Trần Duy Thiện Nhân 21/05/2018 Nam Trần Duy Rin 0978113709 Trần Thị Hiền 0372739325
19 Lê Huỳnh Đan Nhi 03/10/2018 Nữ Lê Đắc Kỳ 0906488172 Huỳnh Thị Ngọc 0706861168
20 Võ Ngọc An Nhiên 04/03/2018 Nữ Võ Trường Sơn Ngô Thị Cúc 0965350183
21 Nguyễn Đình Minh Trí 14/10/2018 Nam Nguyễn Đình Bảo 0968792108 Hồ Thị Mỹ Linh 0977075875

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TOÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/2 NĂM HỌC 2024-2025



22 Trần Duy Đại Phú 20/04/2018 Nam Trần Duy Quý 0907779462 Lê Thị Điệp 0395500457
23 Cao Ngô Đông Quân 10/03/2018 Nam Cao Bá Trị Ngô Thị Tài 0898217343
24 Trần Nhật Quang 19/02/2018 Nam Trần Duy Nghĩa 0356487993 Trần Thị Diễm My 0353559375
25 Trần Lê Thanh Thảo 01/01/2018 Nữ Trần Duy Lân 0935069628 Lê Thị Hoàng Oanh
26 Phan Văn Hữu Thiện 22/06/2018 Nam Phan Văn Nguyên 0773300311 Phùng Thị Huệ 0934992838
27 Phan Nguyễn Uyên Thư 12/11/2018 Nữ Phan Đông Phú 0989126101 Nguyễn Thị Diệu Tiên 0398483338
28 Phan Lê Bảo Toàn 21/10/2018 Nữ Phan Văn Hùng 0333184601 Lê Thị Nhạn
29 Phan Thị Ngọc Trâm 22/05/2018 Nữ Phan Văn Quý 0942208442 Ngô Thị Ngọc Hà
30 Lê Đắc Minh Trí 02/01/2018 Nam Lê Đắc Kỳ 0964655125 Nguyễn Thị Cúc 0396386977
31 Nguyễn Lê Minh Trí 13/12/2018 Nam Nguyễn Viết Luân 0932522911 Lê Vũ Nhật Linh 0795670506
32 Nguyễn Tú Uyên 24/04/2018 Nữ Nguyễn Quang Pháp 0949122379 Nguyễn Thị Phượng 0702629029
33 Lê Quỳnh Nhã Uyên 03/04/2018 Nữ Lê Đình Minh 0335185935 Lê Thị Hoài 0762707831

Ghi chú : Danh sách này có 33 học sinh./. Thủy Thanh, ngày 06 tháng 8 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG



GVCN : Cô Phan Thị Thanh Thúy Sĩ số : 34 Nữ : 18

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI 
TÍNH HỌ TÊN BỐ SỐ ĐT HỌ TÊN MẸ SỐ ĐT GHI CHÚ

1 Ngô Khánh An 08/07/2018 Nữ Ngô Văn Thành 0388037119 Chế Thị Bấp 0357792938

2 Ngô Ngọc Quỳnh Anh 2/23/2018 Nữ Ngô Viết Ben 0905996324 Lê Thị Quyên 0775505484

3 Trần Ngọc Minh Châu 12/04/2018 Nữ Trần Đức Lộc 0389634493 Đinh Thị Loan 0352656040

4 Bạch Trung Đạo 04/03/2018 Nam Bạch Trọng Thắng 0916373099 Trương Thị Xuân 0816612313

5 Nguyễn Viết An Đô 14/04/2018 Nam Nguyễn Viết Ngọc 0775513319 Nguyễn Thị Phương Anh 0906487138

6 Kiều Trần Việt Đức 17/04/2018 Nam Kiều Việt Nam 0915439119 Trần Thị Kim Oanh 0905059085

7 Phan Nguyễn Ngọc Hân 02/12/2018 Nữ Phan Văn Hòa 0935357272 Nguyễn Thị Phương Hiền

8 Trần Trung Hiếu 12/8/2018 Nam Trần Duy Quý 0333460851 Nguyễn Thị Thu Hà 0356858218

9 Nguyễn Trần Gia Huy 11/02/2018 Nam Nguyễn Hoài Dương 0935129994 Trần Thị Trâm Anh 0909067352

10 Lê Đắc Anh Khoa 04/11/2018 Nam Lê Đắc Hùng 0888186765 Trần Thị Mơi 0794505719

11 Đặng Dương Tuấn Kiệt 24/02/2018 Nam Đăng văn Quang 0905023216 Dương Thị Hoàng Ngân 0362412335

12 Nguyễn Ngọc Tường Lam 18/08/2018 Nữ Ngô Viết Trường 0705880118 Ngô Thị Hà Châu 0975366216

13 Phan Nguyễn Diễm My 02/12/2018 Nữ Phan Văn Phong 0935654262 Nguyễn Thị Ánh 0794550807

14 Lê Đông Nghi 17/08/2018 Nam Lê Đắc Đức 0935942943 Phạm Thị Bích Liên

15 Lê Đặng Hồng Ngọc 02/01/2018 Nữ Lê Văn Huỳnh 0329506300 Đặng Thị Kim Quy 0982981922

16 Trần Thị Vân Nhi 23/06/2018 Nữ Trần Duy Ninh 0796560067 Huỳnh Thị Thúy Phượng 0334604517

17 Nguyễn Trần An Nhiên 21/09/2018 Nữ Nguyễn Đình Sơn 0906594139 Trần Thị An 0935641802

18 Trần Ngọc An Nhiên 21/11/2018 Nữ Trần Duy Tỉnh 0906493065 Trần Thị Thùy 0347541115

PHÒNG GD-ĐT HƯƠNG THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TOÀN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 NĂM HỌC 2024-2025



19 Nguyễn Ngọc Bảo Như 12/6/2018 Nữ Nguyễn Văn Lợi 0774901372 Lê Thị Minh Phượng 0898243795

20 Nguyễn Ngọc Hải Phong 10/01/2018 Nam Nguyễn Ngọc Phước 0392401156 Đỗ Thị Thăng 0774543018

21 Bạch Trọng Anh Quân 24/09/2018 Nam Bạch Trọng Quang 0905660827 Trần Thị Thu Hằng

22 Nguyễn Hoàng Anh Quân 10/12/2018 Nam Mô côi cha Nguyễn Thị Thanh Thảo 0932486775

23 Nguyễn Văn Minh Quốc 08/06/2018 Nam Nguyễn văn Kỳ 0916947303 Nguyễn Thị Thu Hà 0935135951

24 Nguyễn Dương Ngọc Quỳnh 26/12/2018 Nữ Nguyễn Văn Luật 0976137044 Dương Thị Thúy 0964820916

25 Phạm Trần Minh Thư 14/05/2018 Nữ Phạm Quí Quốc 0349824876 Trần Thị Ly Ly 0392596003

26 Phan Anh Thư 23/12/2018 Nữ Phan Hữu Hiếu Đặng Thị Cẩm Nhung 0368894365

27 Văn Đình Minh Toàn 02/1/2018 Nam Văn Đình Kết 0869636850 Nguyễn Thị Hoa 0354319922

28 Lê Thị Huyền Trâm 02/09/2018 Nữ Lê Đình Phúc 0934797752 Phan Thị Quỳnh 0954829313

29 Nguyễn Quang Minh Trí 22/02/2018 Nam Nguyễn Quang Giỏi 0376922929 Phạm Thị Thu Hằng 0979397708

30 Lê Thị Thanh Trúc 22/03/2018 Nữ Lê Diên Châu 0935274090 Ngô Thị Phượng 0947004723

31 Phan Văn Anh Tú 22/12/2018 Nam Phan Văn Sơn 0702459801 Đào Thị Do 0796016820

32 Trương Ngọc Nhã Uyên 23/10/2018 Nữ Trương Nẵng Văn Thị Nhật Linh 0934940795

33 Ngô Thiên Vũ 10/10/2018 Nam Ngô Tá Lập 0355900036 Dương Thị Linh 0392611997

34 Trần Ngô Yến Vy 06/07/2018 Nữ Trần Văn Bi 0778738020 Ngô Thị Ngọc Khánh 0935231857

HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú : Danh sách này có 34 học sinh./. Thủy Thanh, ngày 06 tháng 8 năm 2024
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